	BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số:        /TTr-BTC

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------

      Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2016


DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án
-------------------------------------

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2016, Bộ Tài chính đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án. Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Trong đó quy định: Chính phủ có thẩm quyền trình UBTVQH quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án (Điều 18). Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án số 10/2009/PL-UBTVQH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (Điều 23). 

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh năm 2009, bên cạnh kết quả đạt được, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; khắc phục vướng mắc trước khi có Pháp lệnh năm 2009; đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật liên quan như sau:

Thứ nhất, án phí, lệ phí Toà án tại Pháp lệnh năm 2009 được quy định phù hợp với Pháp lệnh thủ tục giải quyêt các vụ án hành chính năm 1996, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Đến nay, Luật TTHC, Bộ luật TTHS và Bộ luât TTDS năm 2015 đã thay thế các văn bản tố tụng nêu trên. Cần nghiên cứu để quy định án phí, lệ phí Tòa án phù hợp với Luật TTHC, Bộ luật TTHS và Bộ luât TTDS năm 2015. 
- Về trường hợp nộp tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí giải quyết vụ việc dân sự: Tại các Điều 4, 39, Điều 40 Pháp lệnh năm 2009 quy định trường hợp phải nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án, nộp lệ phí giải quyết việc dân sự. Ví dụ: Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, yêu cầu thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú,… có nghĩa vụ nộp lệ phí Tòa án.

Theo quy định của Bộ luật TTDS năm 2015 thì ngoài các trường hợp quy định tại Pháp lệnh năm 2009, còn có các trường hợp khác cũng phải nộp lệ phí Tòa án. Ví dụ: Trường hợp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án, yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án,...
Do đó, cần nghiên cứu, quy định đầy đủ những trường hợp phải nộp lệ phí Tòa án để phù hợp với quy định hiện hành.

- Về xử lý tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí: Theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh năm 2009 thì xử lý tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí căn cứ vào Pháp lệnh TTGQVAHC năm 1996, Bộ luât TTDS năm 2004.

Đến nay, Luật TTHC, Bộ luật TTDS năm 2015 đã thay thế hai văn bản tố tụng nêu trên. Vì vậy, cần nghiên cứu, quy định xử lý tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí phù hợp với Luật TTHC năm 2015 và Bộ luật TTDS năm 2015.

- Về thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm: Theo quy định tại Điều 33, Điều 36 Pháp lệnh năm 2009 thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận thông báo của Tòa án.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 125 và Điều 209 Luật TTHC năm 2015 thì người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án. 
Vì vậy, cần sửa đổi quy định về về thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm để phù hợp với Luật TTHC năm 2015.

- Về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính: Theo Điều 37 Pháp lệnh năm 2009 thì: “Đương sự rút kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm phải chịu 50% mức án phí hành chính phúc thẩm. Đương sự rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm phải chịu toàn bộ án phí hành chính phúc thẩm”.

Tại Điều 349 Luật TTHC năm 2015 đã quy định sửa đổi về nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm so với  Điều 37 Pháp lệnh năm 2009.
Do đó, cần nghiên cứu quy định nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính phù hợp với quy định tại Luật TTHC năm 2015.

Thứ hai, về mức thu án phí, lệ phí Tòa án 

Theo quy định tại Điều 3 Luật phí và lệ phí thì: Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí. Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước. 
Mức thu án phí, lệ phí Tòa án được xây dựng từ năm 2009. Tính đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng khoảng 60%. 

Vì vậy, cần nghiên cứu quy định mức thu án phí, lệ phí Tòa án để phù hợp với thực tế, phù hợp với quy định tại Luật phí và lệ phí.

Thứ ba, về trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí


Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh năm 2009: Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ lợi ích Nhà nước thì không phải nộp tạm ứng án phí, án phí.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp Nhà nước khởi kiện tranh chấp liên quan đến phần vốn góp của Nhà nước, để bảo vệ lợi ích Nhà nước thì không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì: Nhà nước bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

Vì vậy, cần nghiên cứu quy định trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, bảo đảm sự bình đẳng về nghĩa vụ giữa các danh nghiệp, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp.

Thứ tư, qua thực tiễn thi hành Pháp lệnh năm 2009 cho thấy một số quy định của Pháp lệnh đã bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, chưa quy định lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài. Do đó, Tòa án gặp khó khăn trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan.

Vì vậy, cần nghiên cứu, quy định lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài để phù hợp, tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.

Từ nội dung báo cáo Bộ nêu trên, cần thiết nghiên cứu, ban hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án thay thế Pháp lệnh năm 2009.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC SOẠN THẢO PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 

Việc soạn thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án được quán triệt những quan điểm chỉ đạo và đáp ứng các yêu cầu sau đây:
1. Nội dung Pháp lệnh phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật phí và lệ phí, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính và các quy định của pháp luật liên quan. 

2. Mức thu án phí, lệ phí phải bảo đảm hợp lý, đồng thời phải cụ thể hoá được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
3. Đề cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi yêu cầu Toà án giải quyết các vụ việc liên quan.
4. Bảo đảm trình tự, thủ tục công khai, cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

5. Kế thừa trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về án phí, lệ phí Toà án.
6. Bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã có Quyết định số     /QĐ-BTC ngày      thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Pháp lệnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện án phí, lệ phí Tòa án.

1. Có công văn đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện án phí, lệ phí Tòa án, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng dự thảo Pháp lệnh.

2. Họp lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức liên quan. 

3. Gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đăng dự thảo Pháp lệnh trên Trang Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. 

4. Tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan thi hành án dân sự; hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh; xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Dự thảo Pháp lệnh đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO PHÁP LỆNH VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN 

Dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án được trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm 6 Chương, 51 Điều; cụ thể như sau:
1. Chương I. Những quy định chung: Chương này gồm có 19 Điều (từ Điều 1 đến Điều 19) quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); An phí, lệ phí Toà án (Điều 3 và Điều 4); Mức thu án phí, lệ phí Toà án (Điều 5); Nguyên tắc thu, nộp án phí, lệ phí Toà án (Điều 6); Tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án (Điều 7); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí, lệ phí Tòa án (Điều 8); Cơ quan thu tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí (Điều 9); Trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí (Điều 10); Miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí (Điều 11); Miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Toà án (Điều 12); Không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Tòa án (Điều 13); Miễn nộp một phần tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án (Điều 14); Nộp đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án (Điều 15); Thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng án phí, án phí (Điều 16); Thẩm quyền xét đơn đề nghị miễn tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Toà án (Điều 17); Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án (Điều 18); Kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong việc thu, nộp, miễn án phí, lệ phí Tòa án.
2. Chương II. Án phí trong vụ án hình sự: Chương này gồm có 4 Điều (từ Điều 20 đến Điều 23) quy định các loại án phí trong vụ án hình sự (Điều 20); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án hình sự (Điều 21); Nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm (Điều 22 và Điều 23).
3. Chương III. Án phí trong vụ án dân sự: Chương này gồm có 3 Điều (từ Điều 24 đến Điều 27) quy định về các loại án phí trong vụ án dân sự (Điều 24); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; nghĩa vụ chịu án phí, lệ phí (Điều 25); Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm (Điều 26); Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm (Điều 27).
4. Chương IV. Án phí trong vụ án hành chính: Chương này gồm có 7 Điều (từ Điều 28 đến Điều 34) quy định các loại án phí trong vụ án hành chính (Điều 28); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm (Điều 29); Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm (Điều 30); Nghĩa vụ chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm (Điều 31); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm (Điều 32); Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính phúc thẩm (Điều 33); Nghĩa vụ nộp án phí hành chính phúc thẩm (Điều 34).
5. Chương V. Lệ phí Toà án: Chương này gồm 2 mục:
- Mục 1. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Mục này gồm 5 Điều (từ Điều 35 đến Điều 39) quy định lệ phí giải quyết việc dân sự (Điều 35); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự (Điều 36); Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự, chịu lệ phí (Điều 37, Điều 38); Thời hạn nộp và mức tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm (Điều 39).

- Mục 2. Các loại lệ phí khác: Mục này bao gồm 9 Điều (từ Điều 40 đến Điều 49) quy định lệ phí Toà án giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam (Điều 40); lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài (Điều 41); lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (Điều 42); lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công (Điều 43); lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay (Điều 44); lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài (Điều 45); lệ phí thực hiện uỷ thác tư pháp của Toà án nước ngoài tại VN (Điều 46); lệ phí cấp bản sao, giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Toà án (Điều 47); thời hạn nộp lệ phí Tòa án khác (Điều 48).
6. Chương VI. Khiếu nại và điều khoản thi hành: Chương này gồm có 3 Điều quy định việc giải quyết khiếu nại về án phí, lệ phí Tòa án (Điều 49); hiệu lực thi hành (Điều 50) và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh (Điều 51).
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỰ THẢO PHÁP LỆNH ĐÃ SỬA ĐỔI SO VỚI PHÁP LỆNH NĂM 2009

1. Lệ phí Tòa án, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Căn cứ Bộ luật TTDS năm 2015 thì yêu cầu dân sự, hôn nhân, gia đình tại Điều 26, Điều 28 Luật TTDS năm 2004, phải nộp lệ phí theo quy định tại Pháp lệnh năm 2009, đã được thay thế bởi Điều 27, Điều 29 Luật TTDS năm 2015. 

Để bảo đảm đồng bộ, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định lệ phí Tòa án, nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự như sau: “Điều 4. Lệ phí Tòa án

1. Lệ phí giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 26, các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28
 khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Điều 29
 của Bộ luật TTDS.

2. Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài,…”

“Điều 36. Nghĩa vụ tạm ứng lệ phí, lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự
1. Người nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết những việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 26 và các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28 khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 27, các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Điều 29 của Bộ luật TTDS có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí Tòa án,…”

“Điều 37. Nghĩa vụ tạm ứng lệ phí, lệ phí phúc thẩm giải quyết dân sự
1. Người kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 26 và các khoản 1, 4, 5 và 7 Điều 28 khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 27, các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Điều 29 của Bộ luật TTDS phải nộp tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm,…”

2. Mức thu án phí, lệ phí Tòa án 
Theo quy định tại Điều 3 Luật phí và lệ phí thì “Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí ..Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước ....”. 
Mức thu án phí, lệ phí Tòa án trong Pháp lệnh năm 2009 được xây dựng năm 2009. Đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng khoảng 60% so với năm 2009. 

Để phù hợp với thực tế, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng thêm 60% mức án phí, lệ phí Tòa án tại Pháp lệnh năm 2009, tương ứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2009 đến nay. Đồng thời, làm tròn số để tạo thuận lợi cho việc thu, nộp (Ví dụ: 320.000 đồng làm tròn thành 300.000 đồng).

3. Trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí

Tại Điều 10 Pháp lệnh năm 2009 quy định: Cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước không phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí. 

- Trên thực tế, một số doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vốn từ NSNN để tiến hành hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. Khi tranh chấp phát sinh, các doanh nghiệp này khởi kiện để yêu cầu Tòa án buộc một bên phải trả lại tài sản thuộc sở hữu Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ phần vốn, tài sản do Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, để bảo vệ lợi ích của Nhà nước.
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh năm 2009 thì trường hợp doanh nghiệp Nhà nước khởi kiện để bảo vệ lợi ích của Nhà nước thì không phải nộp tiền tiền tạm ứng án phí, án phí.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì: Nhà nước bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.

Để bảo đảm bình đẳng, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Pháp lệnh như sau: Cơ quan, tổ chức khởi kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước thì không phải nộp tạm ứng án phí, án phí. Trừ trương hợp doanh nghiệp Nhà nước khởi kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

4. Xử lý tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án

- Tại Điều 217 Bộ luật TTDS năm 2015 (thay thế Điều 192 Bộ luật TTDS năm 2004) quy định Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp: Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;…

- Tại khoản 3 Điều 388, khoản 3 Điều 392 của Bộ luật TTDS năm 2015 (thay thế khoản 3 Điều 320, khoản 2 Điều 325, khoản 3 Điều 331 và khoản 2 Điều 336 Bộ luật TTDS năm 2004), quy định: Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đình chỉ xét đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trở về và thông báo cho Tòa án biết thì thì Tòa án ra quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

- Tại Điều 143 Luật TTHC năm 2015 (thay thế Điều 41 của Pháp lệnh TTGQVAHC) quy định: Toà án quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong trường hợp sau đây: Người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế; người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong trường hợp không có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;…

Để phù hợp với quy định tại Luật TTHC, Bộ luật TTDS năm 2015; trên cơ sở nguyên tắc xử lý tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án tại Pháp lệnh năm 2009: Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án do nguyên nhân từ phía đương sự thì tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đã nộp được sung vào công quỹ Nhà nước. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án do Tòa án trả lại đơn kiện theo quy định thì tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đã nộp được trả lại cho đương sự; Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xử lý tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án như sau:
“Điều 18. Xử lý tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí Tòa án
…6. Trường hợp vụ việc dân sự, vụ án hình chính bị đình chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 192 Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 217 hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật TTDS hoặc các điểm a, b, c, d và điểm e khoản 1 Điều 41 của Pháp lệnh TTGQVAHC Điều 143 của Luật TTHC thì số tiền tạm ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹ Nhà nước.

7. Trường hợp việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 192 Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm c và trường hợp khác quy định tại điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật TTDS hoặc khoản 3 Điều 41 của Pháp lệnh TTGQVAHC thì tiền tạm ứng án phí được trả lại cho người đã nộp tiền tạm ứng án phí.

8. Trường hợp Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 320, khoản 2 Điều 325, khoản 3 Điều 331 và khoản 2 Điều 336 khoản 3 Điều 388, khoản 3 Điều 392 của Bộ luật TTDS thì tiền tạm ứng lệ phí Tòa án đã nộp được sung vào công quỹ Nhà nước…”

5. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hình sự

Tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật TTHS năm 2015 (thay thế khoản 2 Điều 105 Bộ luật TTHS năm 2003) quy định: “Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ”.

Để bảo đảm thống nhất với quy định tại Bộ luật TTHS năm 2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hình sự như sau: “Điều 22. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hình sự
…2. Người bị hại đã yêu cầu khởi tố phải chịu án phí hình sự sơ thẩm trong trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại. Nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Điều 155 của Bộ luật TTHS”.

6. Về nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí; nghĩa vụ chịu án phí, lệ phí

Tại Điều 146, 147, 148 và Điều 149 Bộ luật TTDS năm 2015 (thay thế Điều 25, 27, 28 và Điều 30 Luật TTDS năm 2004), đã quy định về nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm, nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm; nghĩa vụ chịu lệ phí.
Để tránh quy định lặp lại, tại dự thảo Pháp lệnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định: “Điều 25. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; nghĩa vụ chịu án phí, lệ phí

Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí; nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm; nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm; nghĩa vụ chịu lệ phí được thực hiện theo quy định tại Điều 146, 147, 148 và Điều 149 Bộ luật TTDS”.  

7. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính

Căn cứ quy định tại Điều 347 Luật TTHC năm 2015 thì ngoài người khởi kiện thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án hành chính cũng phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm.

Để bảo đảm sự thống nhất với quy định tại Luật TTHC năm 2015, tại khoản 1 Điều 29 dự thảo Pháp lệnh, Vụ CST trình Bộ quy định nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí như sau: “Người khởi kiện vụ án hành chính, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án hành chính phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm”.

8. Thời hạn nộp tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 125, Điều 209 Luật TTHC năm 2015 thì người khởi kiện phải nộp tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo của Tòa án nộp tiền tạm ứng án phí.

Để bảo đảm sự thống nhất, tại Điều 30 và Điều 33 dự t hảo Pháp lệnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, phúc thẩm là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí.

9. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính

Tại Điều 349 Luật TTHC năm 2015 đã quy định nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính. Để tránh quy định trùng, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định: “Điều 34. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính 
1. Người kháng cáo phải chịu án phí hành chính phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định sơ thẩm.

2. Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, hủy bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại thì người kháng cáo không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

3. Đương sự rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm phải chịu 50% mức án phí hành chính phúc thẩm. Đương sự rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm phải chịu toàn bộ án phí hành chính phúc thẩm.

Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 349 Luật TTHC”.

10. Về lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài 

Tại Danh mục ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí đã quy định lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài thuộc thẩm quyền ban hành của UBTVQH.

Thực hiện Luật phí và lệ phí, tại khoản 8 Điều 4 dự thảo Pháp lệnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định bổ sung lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài là 8.000.000 đồng (băng mức thu lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Pháp lệnh năm 2009 là 5.000.000 đồng, tại dự thảo Pháp lệnh điều chỉnh tăng 60% thành 8.000.000 đồng).
VI. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

Dự thảo Pháp lệnh đã được gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (công văn số     /BTC-CST ngày    ). Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (công văn số   /BTP-.... ngày     ) đã thống nhất về sự cần thiết ban hành Pháp lệnh và cho rằng việc ban hành Pháp lệnh là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; thông lệ quốc tế; đồng thời đảm bảo tính tuân thủ về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản của cơ quan soạn thảo. 

Nội dung dự thảo Pháp lệnh: Về cơ bản, Bộ Tư pháp nhất trí với nội dung của dự thảo Pháp lệnh. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung. Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp như sau:....
Các ý kiến khác của Bộ Tư pháp đã được Bộ Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa và thể hiện như đã trình Chính phủ nêu trên.

Tài liệu trình kèm gồm:

1. Dự thảo Pháp lệnh.

2. Ý kiến thẩm định.

3. Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện.

4. Báo cáo đánh giá tác động. 

5. Bản tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành và địa phương (kèm theo bản phô tô các công văn).

Trên đây là nội dung dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, CST (P5).
	BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng


� Phần gạch ngang là nội dung được bãi bỏ so với Pháp lệnh năm 2009.


� Phân in nghiêng đậm là nội dung mới bổ sung so với Pháp lệnh năm 2009.
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